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ộ ứu khác đáng đượ ừ ệu [25]. Đây 
ộ ứ ất đị ủ ệ ố ấ

ấm qua đập đấ ứ ử ụng phương pháp 
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ấ ất đị ủ ệ ố ấ ị ủ ặ

trong thân đập cũng biến thiên, đặ ệ ạ ị ặ ạ lưu.

ạnh đó, SEEP/W là mộ ầ ềm đượ ả ấ ở
ụ ở ạ ầ ề

này đượ ử ụng để ự ệ ện tượ ấ ễ
trong môi trường đấ ầ ề ử ụ ụ ố là phương 

ầ ử ữ ạ ể ỏ ổn đị
ặ ờ

Trong các phương pháp sử ụ ột phương pháp đượ ử
ụ ần đây trong nghiên cứ ủa [6] và [7] có các ưu điể như tích 
ợp phương pháp phầ ử ữ ạ ộ ầ ề
ổ ế ệ ấ ộ ả ậ

trườ ẫu nhiên khá đơn giả ớ ả ật khác. Do đó, bài 
ử ụng phương pháp này để ấ ấ

đị ủ ệ ố ấ ệ ạng đập đất đá khác nhau. 
ứ ử ụ ạng đập đất đá phổ ế ạ

ố ố ự thay đổ ụ ể
đập đồ ất, đậ ữ ố ấm và đậ ố

ấ ẽ đượ ử ụ ục đích là để ột phương pháp, 
ự ế ứ ớ ức đậ ẽ đượ

 ả ết và phương pháp nghiên cứ

Phương pháp nghiên cứ ủ bài báo này đượ ổ ợ ừ
tưở

ế ấm đượ ả qua phương trình chủ đạ

ụ ờ ả ố cho phương trình (1), cụ ể là phương 
ầ ử ữ ạn đượ ự ệ ầ ề

Trong phương trình (1), do hệ ố ấ ị
ế ủa van Genuchten [18] đượ

ử ụng để ả đặ

ạnh đó, do xem xét tính biến đổ ắ ắ ủ
ệ ố ấm kx và ky nên các phương trình từ (7) đượ ụ

ữ ập trình C# đượ ử ụng để mã hóa các phương trình 
ợ ầ ề ụ ức để

ự ệ ệc mã hóa, người đọ ể ả ệ

ự ệ ỏ ớ ố lượ ẫ ẫ
ỗ ộ ỏ

ử ụ ụ ống kê để đánh giá kế ả ớ
ế ả tính toán đế ừ phương pháp tất đị ức phương pháp xem 

ệ ố ấm là không thay đổ

ộ ếp theo đượ ển khai để ác phương 
ứ

ấ ổn đị ử ụng phương trình 
ủ đạ
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trong đó, H là cột nướ ệ ố ấm theo phương
y (do bài toán xem xét môi trường đẳng hướ là lưu 
lượ ạ

Phương pháp phầ ử ữ ạn đượ ử ụng để ải phương 
trình trên thông qua SEEP/W. Lướ ầ ử trong SEEP/W đượ
ấ ồ ạ ứ ặ ỗ
ợ ủ ạ ố

ầ ề ấ ạng 4 và 9 điể
ầ ử ứ ầ ử

ấm qua đập đất đá sẽ
ệ ố ấm đượ ị ự

ệ ề ệ ố ấ ể đế ị
ứ ử ụng mô hình được để ấ
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𝐾𝐾(ℎ) = 𝐾𝐾𝑠𝑠𝐾𝐾𝑟𝑟(ℎ)
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𝐾𝐾𝑟𝑟(ℎ) = 1 
𝐾𝐾𝑟𝑟(ℎ) < 1. 𝐾𝐾𝑟𝑟(ℎ) đượ ố ủ
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ớp bão hòa có lưu lượ ấ ỏ ớ

ộ lưu lượ ấm và để ả ệ ứu đề ấ ỉ
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ự ệ ật độ ấ

ớ ị ệ ố ế
ệ ố ấ ủa đất đượ ố

lognormal (xem [6] và [7]). Do đó, việc phát sinh trườ ẫ
ủ ệ ố ấm đượ ể ự ứ ệ ố
ấ

𝜎𝜎ln𝐾𝐾2 = ln (1 + 𝜎𝜎𝐾𝐾2

𝜇𝜇𝐾𝐾2
)

𝜇𝜇ln𝐾𝐾 = ln 𝜇𝜇𝐾𝐾 −
1
2 𝜎𝜎ln𝐾𝐾
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𝐾𝐾 = exp(𝜇𝜇ln𝐾𝐾 + 𝜎𝜎ln𝐾𝐾𝑟𝑟)
trong đó, r là số ẫu nhiên đượ ự ứ

𝑟𝑟 = (−2 ln𝑢𝑢1)1/2 sin(2𝜋𝜋𝑢𝑢2)

𝑟𝑟 = (−2 ln𝑢𝑢1)1/2 cos(2𝜋𝜋𝑢𝑢2)
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ấ ừ phương pháp tất đị ố ầ ấ ủa lưu lượ ợ ớ
ố ẩn, trong khi đó các phân bố ầ ấ ủ ấm có xu hướ ệ ả

 ớ ệ

ấm luôn đượ ử ụ ế ế đậ
đất đá sử ụ ậ ệu địa phương vì như đã nghiên cứ
ngườ ấ ộ ỉ ệ ớ ụ hư hỏng đập đất đá là do dòng thấ
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phương pháp sử ụ ất đị ủ ố
tính toán như hệ ố ấ ẽ ề ệ ế ả
trườ ố ẫu nhiên đã được đề ấ ử ụng để

ệ ử ụ ẫ ủ ố đất đá đã đượ ử
ụ ề ờ ần đây. Cụ ể hơn, có các nghiên cứ

quan như phân tích trong bài toán cố ế ủa [3], đánh 
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ạng đập đất đồ ấ ử ụng để

ạng đập đấ ữ ử ụng để

ạng đập đấ ử ụng để

 ố ẫ ự ố tương ứ

Như đã trình bày, số ẫu nhiên r đóng vai trò quan trọ ủ
phương pháp này. Do đó, phầ ự ố ố
đậ

ố ủ ố ẫ ộ thân đập cũng như các bộ
ậ ần đắp thượng lưu, phần đắ ạ lưu) củ ại đậ

ả
ố đầ

ố ần đất đắ ầ
ủ ệ ố ấ

ủ ệ ố ấ


ự ố ủ ố ẫ ủ ộ ẫ ộ
thân đậ ở ạ – đập đồ ấ

ố ố ẫ ủ ộ ẫ ộ thân đậ
đồ ấ ỏ ố ẩ

ự ố ủ ố ẫ ủ ộ ẫ ộ
thân đậ ở ạ – đậ ữ

ố ố ẫ ủ ộ ẫ ộ thân đậ
ầ ần đắp thượng lưu và phần đắ ạ lưu của đậ ữ

ỏ ố ẩ

ự ố ủ ố ẫ ủ ộ ẫ ộ
thân đậ ở ạ – đậ

ả
ểm định Chi bình phương vớ ố ố ẫ

ố 𝜒𝜒calculated2 𝜒𝜒limit
2

Đập đồ ấ ộ
Đậ ữ ộ
Đậ ữ ầ
Đậ ữ ầ
Đậ ữ ầ
Đậ

ộ
Đậ ầ

Đậ ầ

Đậ ầ

ế ố ầ ấ ủ ố ẫ ả
ủ ố ẩ

ể ện các đườ ố ẩ ề ặ ết đượ
ả ố ấ ố ầ ất này. Để đánh giá có tính đị
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ầ ủ ỏ ố lượ ự ệ
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ệ ố ế – COV) đi đế ổ
định. Theo đó, nghiên cứu đã chọ ố lượ ẫu là 500 để đáp ứ

ầ ố lượng 500 này cũng đượ ử ụ ộ ố
ứu đượ ẫ

Sơ đồ ố ả ệ ệ ố ấ ẫ
được gán vào các nút Gauss tương ứ

 ụ ức đập đất đá khác nhau

Trên cơ sở đó, bài nghiên cứ ử ụng phương pháp đã trình 
bày để ấ ạng đập đất đá

ụ ể hơn, 3 dạng đậ ổ ến được trình bày trong Hình 2 (đập đồ
ất), Hình 3 (đậ ầ ữ ố ấm) và Hình 4 (đậ
ố ấ ạ ục đích củ ệ

ự tác độ ủa môi trườ ẫ ạng đậ
đó, vậ ệ ử ụ ố ố như COV, a và n và đượ

ả ố này đượ ử ụ ự
ố ứ ừ ệ ị ế ả

để ổng lưu lượ ấm qua đậ ấ ạ
ị ọ ứ ớ ừ ại đậ

để ế ị ầ ấ ị gradient (độ
ố ủ ực) đượ ị ụ ộ ạ ị í đang xem xét đượ
ấ

ần lưu ý thêm, ba loại đậ ử ụ ứ
ức đậ ụ ựng đập đấ ử ụ ậ ệ ạ ỗ

vào điề ệ ẵ ủ ậ ệu và điề ện thi công cũng như yêu 
ầ ủ ộ ức đậ ụ ể ẽ đượ ọ

thường, khi đậ ố ấ ậ ệ ẽ ệ ố ấ ấ
hơn các phần đắp khác (đượ ể ệ ảng 1). Như vậ ự

ở ại đậ ứ ấ ạ
ố ấ ạ ố ấ ư ế

tâm…).

Lướ ầ ử dùng để ầ ử ớ
điểm Gauss. Kích thướ ầ ử trung bình đượ ử ụ
thước này đượ ử ụng trên cơ ở lướ ối ưu củ ự
kích thướ ổ ể ủa các đập đưa vào. Lướ ể đượ ịn hơn để

ế ả ốt hơn về ặ ố ạ ặ ấn đề ề
ứ ế ủa trườ ẫ ế ứ
ế ông đượ ứ ử ụng kích thước lướ

ối ưu mà SEEP/W cung cấ ứ ẳng đị ừ ệ
ảo [17], lưới này đã đượ ối ưu và chấ ận đượ ề

ợ ớ ộ ề ấ ỳ. Lưới được đánh giá có mức độ
ị ạ
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• ử ụ ố để ứ ấ
đế ất lưu lượ ừ phương pháp ngẫ ớn hơn 
lưu lượ ừ phương pháp tất đị ạnh đó, có đế ả

ả năng gradient thấ ừ phương pháp ngẫ ớ hơn 
ấ ừ phương pháp tất đị ả

• ử ụ ểm định Chi bình phương, nghiên cứ ấ
ố ầ ấ ủa lưu lượ ợ ớ ố ẩn tương 

ứ 𝜒𝜒calculated2 < 𝜒𝜒limit
2 Trong khi đó, hai trong ba trườ ợ ủ

ấ ố ầ ất chưa phù hợ ớ ố
ẩn tương ứ ả ệ ố ệ ủ

ố ả ấ ố có xu hướ
ệ ả

ả
ố liên quan đế ộ ụ đập đá đổ ố ấ ộ ậ ể ế
ữ ớ ọ ớ ọ ớ ọ Đá đổ

ề ề ề

ế ả ủa MCS trong đập đồ ấ ủ ổng lưu lượ
ấ ấ ỏ ố

ẩ

ế ả ủa MCS trong đậ ữ ủ ổng lưu lượ
ấ ấ ỏ ố

ẩ

ế ả ủa MCS trong đậ ủ ổng lưu 
lượ ấ ấ ỏ

ố ẩ

 ụng trong đập đá đổ ố ấ ở ữ

ầ ỉ trình bày các ý tưở ở ộ ệ ụ
ứ đập đất đá khác, ví dụ như đập đá đổ ộ ậ ể

ế ữ ần đắp thượ ạ lưu phứ ạp hơn.

ệ ụ ể đượ ở ộ ột đập đá đổ
ố ấ ở ữ ộ ụ ử ụng đấ ị ố

ấ ần đá đổ có kích thước đá lớn nên để ngăn ngừ
ộ ộ ậ ể ếp đượ ự ẩ

ế ế ớ ọ ủa [23] và [24], kích thướ ể ủ ớ ọ
được trình bày như theo Hình 14 và Bả ả ế ủ

ầ ề ệ ớ ậ ệ ỡ ạ
như lớ ọ ở ậ ệ ề ặ ật lý không có ý nghĩa 

ệc tiêu tán năng lượ ấ ột nướ
ầ ả ỏ ấ đó, mô phỏ ỉ ầ

ầ ớ ọ ớ ọ ệc như phát sinh hệ ố
ấ ẫ ử ụ ẫn đượ ự ện như đã mô tả

ạng đập đá đổ ố ấ ớ ộ ậ ể
ế

ạ ậ ệ ự ậ ố  
 

 

ả

ố ệ ố ủ
ạ ổng lưu lượ ấ ấ

Độ ệ

Đồ ấ
ữ

– standard deviation (độ ệ ẩ
– ệ ố ế
– ế ả ị ất đị

ả

ểm định Chi bình phương vớ ố ủa lưu lượ ấ

ạng đậ
Lưu lượ ấ

𝜒𝜒calculated2 𝜒𝜒limit
2 𝜒𝜒calculated2 𝜒𝜒limit

2

Đập đồ ấ
Đậ ữ

Đậ

ả

Đánh giá xác suấ ị ừ phương pháp ngẫ ớn hơn giá trị ử phương pháp tất đị
ạng đậ Lưu lượ ấ

Đập đồ ấ
Đậ ữ

Đậ

ố ố ẫ ủ ộ ẫ ộ
đậ ầ ần đắp thượng lưu và phần đắ ạ lưu của đậ

ỏ ố ẩ

ểm đị ử ụ ộ ố đượ ọ
phương tính toán (χ_calculated^2) và đượ ự ự

ệ ữ ố ầ ấ ự ế ố ẩn tương ứ
ạnh đó, giá trị Chi bình phương giớ ạn (χ_limit^2) cũng đượ

ới ý nghĩa thố % đượ ử ụng để
ế χ_calculated^2<χ_limit^2, phân bố ẩ ết đượ

ợ ớ ố ầ ấ ừ ệ ả
ừ ế ả ấ ỉ

ấ ột trườ ợp χ_calculated^2 lớn hơn χ_limit^2 (tuy nhiên độ
ệch cũng không nhiề ấ ả các trườ ợ ạ ấ

ả ậ ố ẫ ỡ lướ ử ụng đã đáp 
ứ ớ ầu đã nêu ra.

 ế ả ử ụ

ớ ạ ố ệu đầu vào như trên, ứ ớ ỗ ạ
đậ MCS đượ ự ệ ớ ẫ ế ả đượ ể ệ

ả ả ả

ừ ế ả ứu đã có các nhậ

• ớ ạng đậ ấ ạ ứ ạp hơn (có lõi chố
ấ ức độ ế độ ủ ế ả ố
ị ớn hơn (ví dụ ới lưu lượ ấ ủa đậ

ớ ủa đập đồ ấ ớ ấ ủa đậ
ớ ủa đập đồ ấ ả
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ữ ớ ọ ớ ọ ớ ọ Đá đổ

ề ề ề

ế ả ủa MCS trong đập đồ ấ ủ ổng lưu lượ
ấ ấ ỏ ố

ẩ

ế ả ủa MCS trong đậ ữ ủ ổng lưu lượ
ấ ấ ỏ ố

ẩ

ế ả ủa MCS trong đậ ủ ổng lưu 
lượ ấ ấ ỏ

ố ẩ

 ụng trong đập đá đổ ố ấ ở ữ

ầ ỉ trình bày các ý tưở ở ộ ệ ụ
ứ đập đất đá khác, ví dụ như đập đá đổ ộ ậ ể

ế ữ ần đắp thượ ạ lưu phứ ạp hơn.

ệ ụ ể đượ ở ộ ột đập đá đổ
ố ấ ở ữ ộ ụ ử ụng đấ ị ố

ấ ần đá đổ có kích thước đá lớn nên để ngăn ngừ
ộ ộ ậ ể ếp đượ ự ẩ

ế ế ớ ọ ủa [23] và [24], kích thướ ể ủ ớ ọ
được trình bày như theo Hình 14 và Bả ả ế ủ

ầ ề ệ ớ ậ ệ ỡ ạ
như lớ ọ ở ậ ệ ề ặ ật lý không có ý nghĩa 

ệc tiêu tán năng lượ ấ ột nướ
ầ ả ỏ ấ đó, mô phỏ ỉ ầ

ầ ớ ọ ớ ọ ệc như phát sinh hệ ố
ấ ẫ ử ụ ẫn đượ ự ện như đã mô tả

ạng đập đá đổ ố ấ ớ ộ ậ ể
ế

ạ ậ ệ ự ậ ố  
 

 

ả

ố ệ ố ủ
ạ ổng lưu lượ ấ ấ

Độ ệ

Đồ ấ
ữ

– standard deviation (độ ệ ẩ
– ệ ố ế
– ế ả ị ất đị

ả

ểm định Chi bình phương vớ ố ủa lưu lượ ấ

ạng đậ
Lưu lượ ấ

𝜒𝜒calculated2 𝜒𝜒limit
2 𝜒𝜒calculated2 𝜒𝜒limit

2

Đập đồ ấ
Đậ ữ

Đậ

ả

Đánh giá xác suấ ị ừ phương pháp ngẫ ớn hơn giá trị ử phương pháp tất đị
ạng đậ Lưu lượ ấ

Đập đồ ấ
Đậ ữ

Đậ

ố ố ẫ ủ ộ ẫ ộ
đậ ầ ần đắp thượng lưu và phần đắ ạ lưu của đậ

ỏ ố ẩ

ểm đị ử ụ ộ ố đượ ọ
phương tính toán (χ_calculated^2) và đượ ự ự

ệ ữ ố ầ ấ ự ế ố ẩn tương ứ
ạnh đó, giá trị Chi bình phương giớ ạn (χ_limit^2) cũng đượ

ới ý nghĩa thố % đượ ử ụng để
ế χ_calculated^2<χ_limit^2, phân bố ẩ ết đượ

ợ ớ ố ầ ấ ừ ệ ả
ừ ế ả ấ ỉ

ấ ột trườ ợp χ_calculated^2 lớn hơn χ_limit^2 (tuy nhiên độ
ệch cũng không nhiề ấ ả các trườ ợ ạ ấ

ả ậ ố ẫ ỡ lướ ử ụng đã đáp 
ứ ớ ầu đã nêu ra.

 ế ả ử ụ

ớ ạ ố ệu đầu vào như trên, ứ ớ ỗ ạ
đậ MCS đượ ự ệ ớ ẫ ế ả đượ ể ệ

ả ả ả

ừ ế ả ứu đã có các nhậ

• ớ ạng đậ ấ ạ ứ ạp hơn (có lõi chố
ấ ức độ ế độ ủ ế ả ố
ị ớn hơn (ví dụ ới lưu lượ ấ ủa đậ

ớ ủa đập đồ ấ ớ ấ ủa đậ
ớ ủa đập đồ ấ ả
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ạ ậ ệ ự ậ ố  
 

ậ ả ấ ậ đăng 

 

Các yếu tố ảnh hưởng đến giá trị bất động sản công nghiệp ở khu vực phía Nam 
Việt Nam bằng phương pháp hồi quy

 
ễn Anh Thư ầ

ộ ả ự ỹ ậ ựng, Trường Đạ ọ ố ồ Chí Minh, Đạ ọ
ố ố ồ
ọ ọ ỹ ậ ựng, Trường Đạ ọ ố ồ Chí Minh, Đạ ọ ố ố

ồ

Ừ Ắ
ất độ ả ệ
ế ố ảnh hưở

ồ

ần đây, Bất độ ả ệ ở ệ ể ấ ạ ẽ ệ ể
ạ ẽ như vậ ẫn đế ề ẩ ề ủi ro. Do đó việc xác đị ế ố ảnh hưởng đế ị ấ

độ ả ệ ụ ể ự ệ ầ ết và mang ý nghĩa thự ễ ấ
ớ ứu này đượ ến hành qua 2 giai đoạn. Giai đoạn 1, hai mươi lăm yế ố đượ ầ

đánh giá mức độ ảnh hưởng đế ị ất độ ả ệ ự ố ệ ập đượ ừ
104 người các nhà đầu tư, đơn vị ngườ ệ trong lĩnh vự ất độ ả ệ

ế ố ất lượ ị ế ế ố ế ểm đị
ị trung bình để đánh ế ố ảnh hưởng sau đó kiểm định thang đo đượ ến hành để đánh 

ự ợ ủa thang đo. Phân tích nhân tố là bướ ố ở giai đoạn 1 để ọ ế ố
xác định đượ ố ảnh hưởng cũng như các yế ố ẩ ố chính đó. Ở
đoạ ừ ố đã đượ ậ ở giai đoạ ế ậ ữ ệ ủa 64 nhà xưở ở

ồ ự ậ ạ ả ết ban đầu không có ý nghĩa 
ố ỏ ồ ố ớ ọ ổ ủ ả ế đề có ý nghĩa 
ống kê đượ ế ậ ế ả ố ở giai đoạn 1 đã bộ ộ đượ ề ạ ề

ẩ ự ự ảnh hưởng đế ị ất độ ả ệ ở ự ứ
cũng đã xây dựng đượ ộ hình ước lượ ị ất độ ả ệ ở

industrial real estate in Vietnam’s southern region is necessary and has great practical significace. The 

 ớ ệ

ệt Nam đang có tổ ệ

ệ ớ ệ ụ ể ớ ầ
ệ ạt độ ệ ỷ ệ ấp đầ

ệ ệp đang xây dự ải phóng măt bằ

ạ ậ ệ ự ậ ố  
 

 

 ế ậ

ộ ứu liên quan đế ự
ện tượ ấm đi qua ba loại đập đấ ổ ế ệ

ớ ất đị ệ ố ấm được xem xét như không 
thay đổ ộ ớp đấ ứ ử ụ ẫ

ủ ệ ố ấm để

Phương pháp nghiên cứ ủ ế ợp phương 
ầ ử ữ ạ ầ ề ự ả

ậ ố ẫ ừ đó phát sinh hệ ố ấ ự
ố ẫ hiên trong thân đập đấ ỏng Monte Carlo đượ ử ụ

để ẫ ủ ố lượ ẫ
ột trườ ợ ụ ống kê đượ ử ụng để

ế ả

ứu đã cho thấ ả ậ ố ẫ
đượ ự ợ ố ầ ấ ủ ố ẫ
trong thân đậ ợ ớ ố ẩ

ạnh đó, nghiên cứu cũng cho thấ ới các đậ
ố ấ ức độ ến độ ủ ế ả ố

ị ớn hơn (ví dụ ới lưu lượ ấ ủa đậ
ớ ủa đập đồ ấ ớ ấ

ủa đậ ớ ủa đập đồ ấ

ứ ấy có đế ất lưu 
lượ ừ phương pháp ngẫ ớn hơn lưu lượ ừ
phương pháp tất đị ả ả năng gradient thấ
ừ phương pháp ngẫ ớn hơn gradient thấ ừ phương 

ất đị ế ậ ấ ọng vì đ ấ ệ ế ế
ỉ ử ụ ế ả ất định đã chưa lườ ế ủ ự ẫ

ủ ấ ậ ệ

ứ ấ ố ầ ấ ủa lưu lượ
ợ ớ ố ẩn tương ứng. Trong khi đó, vớ ấ

ố ầ ất chưa phù hợ ớ ố ẩn tương 
ứ ố có xu hướ ệ ả

ứu chưa đánh giá sự ảnh hưở ủ ự
đổ ố ụ như COV) lên kế ả đầu ra. Đây cũng là dự

ế ứ ắ ớ ủ ậ ể ả

ờ ảm ơn

ứu này đượ ợ ởi Đạ ọ ố ố ồ
Chí Minh (ĐHQG ổ đề ố

ệ ả
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